
Phụ lục 01: 

Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong năm 2022 

(Kèm theo Báo cáo số    27    /BC-BCĐCĐS ngày    08   /02/2023 

của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh) 

 

STT Số, ngày Trích yếu 

I Ủy ban nhân dân tỉnh 

1 
1282/KH-UBND 

ngày 04/5/2022 

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, 

ngày 18/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

(khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030 

2 
912/KH-UBND 

ngày 29/3/2022 

Kế hoạch phát triển Chính quyền số và bảo đảm 

an toàn thông tin mạng tỉnh Bình Thuận năm 2022 

3 
413/KH-UBND 

ngày 14/02/2022 

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh năm 

2022 

4 
1715/KH-UBND 

ngày 03/6/2022 

Kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh 

toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ 

sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn 

tỉnh 

5 
1252/KH-UBND 

ngày 28/4/2022 

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao 

nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn 

nhân lực Chuyển đổi số Quốc gia trên địa bàn tỉnh 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” 

6 
1698/KH-UBND 

ngày 02/6/2022 

Kế hoạch triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng 

tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận 

7 
1145/KH-UBND 

ngày 20/4/2022 

Kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên 

địa bàn tỉnh Bình Thuận 

8 
638/KH-UBND 

ngày 07/3/2022 

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng 

dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử 

phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 

2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận 



2 
 

STT Số, ngày Trích yếu 

9 
1428/QĐ-UBND 

ngày 24/6/2022 

Quyết định Ban hành mã định danh điện tử của các 

cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình Thuận 

10 
2205/KH-UBND 

ngày 12/7/2022 

Kế hoạch triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia 

gắn với bản đồ số tỉnh Bình Thuận 

11 
2290/KH-UBND 

ngày 19/7/2022 

Kế hoạch triển khai thực hiện “Chương trình thúc 

đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia 

phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, 

kinh tế số, xã hội số” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

12 
2971/KH-UBND 

ngày 08/9/2022 

Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển 

giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh 

13 
2797/KH-UBND 

ngày 24/8/2022 

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số 

trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, 

định hướng đến năm 2030” 

14 
2061/QĐ-UBND 

ngày 03/10/2022 

Quyết định ban hành Quy chế bảo đảm an toàn 

thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công 

nghệ thông tin, chuyển đổi số của các cơ quan nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

15 
3450/KH-UBND 

ngày 14/10/2022 

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 

964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh 

mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách 

thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 

2030 

16 
3588/KH-UBND 

ngày 25/10/2022 

Kế hoạch thực hiện truyền thông về chuyển đổi số 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2022 - 

2025, định hướng đến năm 2030 

17 
4181/KH-UBND 

ngày 07/12/2022 

Kế hoạch triển khai Quyết định số 411/QĐ-TTg 

ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê 



3 
 

STT Số, ngày Trích yếu 

duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và 

xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

18 
4366/KH-UBND 

ngày 22/12/2022 

Kế hoạch triển khai Đề án Xác định chỉ số đánh 

giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ 

thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số đến năm 

2025 

19 
2779/UBND-TTTT 

ngày 23/8/2022 

Công văn triển khai sử dụng Bộ chỉ tiêu  đo lường 

kinh tế số cấp tỉnh 

20 
1368/UBND-TTTT 

ngày 10/5/2022 

Công văn triển khai Quyết định số 27/QĐ-

UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban Quốc gia 

về chuyển đổi số 

21 
1918/UBND-TTTT 

ngày 17/6/2022 

Công văn triển khai Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 

26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ (về phát triển 

Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc 

đẩy chuyển đổi số quốc gia) 

II Ban Chỉ đạo chuyển đổi số 

1 
904/QĐ-UBND 

ngày 05/4/2022 

Về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng 

Chính quyền điện tử thành Ban Chỉ đạo chuyển 

đổi số tỉnh Bình Thuận 

2 
1159/QĐ-BCĐCĐS 

ngày 10/5/2022 

Thành lập Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo 

chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận 

3 
1160/QĐ-BCĐCĐS 

ngày 10/5/2022 

Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo 

chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận năm 2022 

4 
1161/QĐ-BCĐCĐS 

ngày 10/5/2022 

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 

chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận 

5 
1162/QĐ-BCĐCĐS 

ngày 10/5/2022 

Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo 

chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận 
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